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I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc văn bản:  

Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm 

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? 

- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất 

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, 

Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn, 

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, 

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng... 

 

Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả 

Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn! 

Trái cây rơi vào áo người ngắm quả, 

Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn, 

Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ 

Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn... 

 … 

Không ai có thể ngủ yên trong đời chật 

Buổi thuỷ triều vẫy gọi những vầng trăng, 

Mỗi gié lúa (1) đều muốn thêm nhiều hạt, 

Gỗ trăm cây đều muốn hoá nên trầm (2) 

Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, 

Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng...  
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 (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?, Chế Lan Viên, NXB Văn học, 2002, 

tr.354, 355) 

Chú thích:  

- Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn, nhà nghiên cứu lý luận, nhà phê bình văn 

học nghệ thuật. Bài thơ “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” được sáng tác 

khi cả nước đang trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. 

(1) gié lúa: bông lúa. 

(2) trầm: gỗ lâu năm, có mùi hương thoang thoảng dễ chịu. 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản trên. (0,5đ) 

Câu 2. Nêu những từ ngữ cảm thán thể hiện cảm xúc của tác giả khi viết về Tổ 

quốc trong hai dòng thơ đầu. (0,5đ) 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê đối với việc thể hiện nội dung 

chính trong đoạn thơ sau: (1đ) 

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, 

Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hoá thành văn, 

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, 

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng... 

Câu 4. Nhận xét suy nghĩ, tình cảm của tác giả được thể hiện qua những hệ 

thống hình ảnh kết hợp động từ muốn, nằm mơ trong đoạn thơ sau: (1đ) 

Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt 

Gỗ trăm cây đều muốn hoá nên trầm 

Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt 

Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng... 

Câu 5. Theo anh/chị, tuổi trẻ cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ 

cha anh (trình bày khoảng 5-7 dòng)? (1đ) 

II. VIẾT (6,0 điểm)  
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Câu 1. (2,0 điểm) Anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) cảm nhận về 

tình cảm của tác giả đối với đất nước được thể hiện trong khổ thơ đầu bài thơ 

Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Của tác giả Chế Lan Viên. 

Câu 2. (4,0 điểm) Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) về vai trò 

của lí tưởng sống đối với tuổi trẻ. 

-----Hết----- 

-  Học sinh không được sử dụng tài liệu. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 


